KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I 
Môn : Toán– Lớp 5

(Thời gian làm bài : 40 phút)
Phần I: Trắc nghiệm ( 4 điểm)


Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. ( 0,5 điểm) Số thập phân gồm có: 8 trăm, 5 đơn vị, 3 phần mười, 1 phần nghìn là:

A.  85,31



C.  805,31

B.  85,301



D. 805,301
Câu 2. ( 0,5 điểm) Chữ số 9 trong số thập phân 6,389 có giá trị là: 

 A. 
[image: image1.wmf]10

9

 



C. 
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Câu 3.( 0,5 điểm) Phân số  
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   viết dưới dạng số thập phân là: 


A. 7,25



C. 72,5

B. 0,28



D. 0,25
Câu 4. ( 0,5 điểm ) Số thập phân lớn nhất trong các số thập phân : 5,649 ;         

                        5,694 ; 5,96 ; 5,946 là:


A. 5,649



C. 5,96


B. 6,694



D. 6,946
Câu 5. ( 1 điểm ) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

    a, 3107 mm2   =  …  cm2…  mm2





A. 3 cm2 107 mm2
                               B. 310 cm2  7 mm2    

B. C.  31 cm2  7 mm2                                 D. 310 cm2 07 mm2   
b, 0,69 dm = …..mm  
A. 6,9                            B. 49                C. 490                       D. 4900

Câu 6 ( 0,5 điểm)              5,2 < x < 6,4


Số tự nhiên thích hợp thay vào x là:  


A. 5,3
                          B. 6,1

     C. 52,2

         D. 5
Câu 7. ( 0,5 điểm) Viết 3
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 dưới dạng số thập phân ta được: ………………

Phần II: Tự luận ( 6 điểm)

 Câu 1: Tính ( 1 điểm)

a) 
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……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

 Câu 2 ( 2 điểm)  
         12 người làm xong công việc trong 10 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 8 ngày thì cần bao nhiêu người ? (Mức làm của mỗi người như nhau) 
                                                     Bài giải

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

Câu 3 ( 2 điểm )
     Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng 
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 chiều dài.

     a) Tính diện tích thửa ruộng đó?

       b) Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 75kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
                                                         Bài giải:

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

Câu 4. ( 1 điểm) Cho số 1999. Hãy viết tiếp vào chỗ có dấu …
· Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải chữ số 9 ở tận cùng thì số đó  …………...         

                     …… lần và ……………. đơn vị.
               
                      ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I 
Môn : Toán– Lớp 5

Phần I: Trắc nghiệm ( 4 điểm)

Câu 1. ( 0,5 điểm) D.      Câu 2. ( 0,5 điểm) : C      Câu 3.( 0,5 điểm)  B
Câu 4. ( 0,5 điểm ) D       Câu 5. ( 1 điểm ) a:C, b:B                                                                   Câu 6( 0,5 điểm) D                                                                                                          Câu 7. (0,5 điểm )  3,625 

Phần II: Tự luận ( 6 điểm)

 Câu 1: Tính ( 1 điểm)

a) 
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= 19/4 – 7/3=57/12 – 28/12 = 29/12.


                                      
 b) 
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 =  8/ 11 + 2/3 = 24/ 33 + 22/33 = 46/33 

 Câu 2 ( 2 điểm)  
                      Bài giải

Nếu làm xong công việc trong 1 ngày cần số người là  ( 1đ)
12 x 10 = 120 (người ) 

Nếu làm xong  công việc trong 8 ngày cần số người là ( 1đ)
 120 : 8 = 15 (người )                               

                Đáp số: 15 người   
 
Câu 3 ( 2 điểm )
                                                         Bài giải:

a. Chiều rộng hình chữ nhật là: 60 x 
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  = 40 ( m)              ( 0,5)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là: 60 x 40 = 2 400 ( m2 ) ( 0,5)

b.Thửa ruộng đó thu hoạch được số tạ thóc là: ( 0,25)

          75 x ( 2400 : 100 )= 1800 ( kg) = 18 tạ ( 0,5)
                    Đáp số: 18 tạ thóc ( 0,25) 
               Lưu ý: HS có thể làm cách khác tách bước vẫn tính điểm.

Câu 4 ( 1 điểm) Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải chữ số 9 ở tận cùng thì số đó  tăng lên 10 lần và 17 991 đơn vị. ( mỗi ý đúng: 0,5 điểm)
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